
Ng Th Năm
1 56 Nguyễn Hoàng Anh 20 2 2006 Đắk Lắk Nam Kinh 7
2 269 Phan Tuấn Anh 21 9 2006 Đắk Lắk Nam Kinh 7
3 383 Vũ Ngọc Kiều Anh 7 8 2005 Đắk Lắk Nữ Kinh 7
4 443 Hoàng Văn Chiến 23 9 2006 Đắk Lắk Nam Kinh 7
5 110 Hoàng Quang Chức 15 5 2006 Đắk Lắk Nam Kinh 7
6 382 Lê Văn Dương 13 3 2006 Đắk Lắk Nam Kinh 7
7 79 Hoàng Văn Đại 3 10 2006 Đắk Lắk Nam Kinh 7
8 223 Nguyễn Tiến Đạt 27 3 2006 Đắk Lắk Nam Kinh 7
9 H' Pim Êban 24 10 2006 Đắk Lắk Nữ Ê-đê 7

10 305 H' Suk Hđỡk 8 8 2006 Đắk Lắk Nữ Ê-đê 7
11 381 Đinh Minh Hiệp 1 12 2006 Đắk Lắk Nam Kinh 7
12 276 Hoàng Văn Hiếu 29 10 2006 Đắk Lắk Nam Kinh 7
13 109 Phạm Thị Mai Hoa 12 6 2006 Đắk Lắk Nữ Kinh 7
14 445 Phạm Minh Hoàng 17 4 2006 Đắk Lắk Nam Kinh 7
15 83 Nguyễn Kim Huệ 10 3 2006 Đắk Lắk Nữ Kinh 7
16 378 Trương Gia Kiệt 1 7 2006 Quảng Ngãi Nam Kinh 7
17 149 Lê Thị Thanh Kiều 7 7 2006 Gia Lai Nữ Kinh 7
18 8 Nguyễn Lê Bảo Long 15 6 2006 Đắk Lắk Nam Kinh 7
19 253 Cao Ngọc Mai 22 6 2006 Đắk Lắk Nữ Kinh 7
20 151 Nguyễn Thị Hồng Ngát 18 3 2006 Bắc Giang Nữ Kinh 7
21 14 Lâm Thanh Ngân 18 3 2006 Đắk Lắk Nữ Kinh 7
22 221 Tô Thị Mỹ Ngân 17 9 2006 Đắk Lắk Nữ Kinh 7
23 455 Nguyễn Khởi Nghĩa 19 2 2006 Đắk Lắk Nam Kinh 7
24 444 Nguyễn Mai Quốc Nguyên 22 9 2006 Đắk Lắk Nam Kinh 7
25 158 Tôn Nữ Thục Nguyên 28 4 2006 Ninh Thuận Nữ Kinh 7
26 12 Nguyễn Thị Minh Nguyệt 13 12 2006 Đắk Lắk Nữ Kinh 7
27 427 Lê Minh Nhật 13 10 2006 Đắk Lắk Nam Kinh 7
28 152 Nguyễn Lê Ý Nhi 3 5 2006 Đắk Lắk Nữ Kinh 7
29 81 Nguyễn Thị Lan Nhi 8 1 2006 Đắk Lắk Nữ Kinh 7
30 277 Trần Quỳnh Hương Nhiên 7 8 2006 Đắk Lắk Nữ Kinh 7
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31 108 Đỗ Tâm Như 25 7 2006 Đắk Lắk Nữ Kinh 7
32 300 Y- Khang Niê 25 2 2006 Đắk Lắk Nam Ê-đê 7
33 379 Phan Thiên Phong 5 6 2006 Đắk Lắk Nam Kinh 7
34 Y- Len Ad Rỡng 21 8 2005 Đắk Lắk Nam Ê-đê 7
35 153 Lê Thị Khánh Tâm 2 9 2006 Đắk Lắk Nữ Kinh 7
36 380 Nguyễn Chí Tâm 16 2 2006 Tp Hồ Chí Minh Nam Kinh 7
37 Lê Nguyễn Hoài Thanh 15 8 2006 Gia Lai Nam Kinh 7
38 222 Lê Thị Phước Thạnh 20 5 2006 Đắk Lắk Nữ Kinh 7
39 331 Hùng Chu Thị Thơ 18 9 2006 Đắk Lắk Nữ Kinh 7
40 428 Nguyễn Thị Thu Thủy 1 1 2005 Đắk Lắk Nữ Kinh 7
41 10 Nguyễn Thị Bảo Thư 22 8 2006 Đắk Lắk Nữ Kinh 7
42 220 Hồ Sỹ Tiến 16 8 2006 Đắk Lắk Nam Kinh 7
43 329 Nguyễn Quang Trường 26 1 2006 Đắk Lắk Nam Kinh 7
44 330 Phạm Quốc Tuấn 18 9 2006 Đắk Lắk Nam Kinh 7
45 157 Huỳnh Ngọc Như Ý 6 2 2006 Đắk Lắk Nữ Kinh 7
46 54 Nguyễn Thị Kim Yến 29 6 2006 Đắk Lắk Nữ Kinh 7
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